
Stt Ngày sinh Mã lớp TCTL TBTL Lý do không đạt

1 Trần Đức Chuẩn 17-05-1997 17SPT 142 3.47 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

2 Nghiêm Thị Thu Hoà 01-07-1999 17SPT 136 2.54 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

3 Lê Thị Ngọc Huyền 13-06-1999 17SPT 135 2.39 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

4 Lâm Thị Dưỡng 06-07-1999 17CNTT1 136 2.16 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

5 Đinh Hữu Thiện 30-01-1999 17CNTT1 135 2.24 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

6 Nguyễn Tâm 19-10-1999 17CNTT3 135 2.30 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

7 Nguyễn Thị Phương Trinh 07-01-1999 17CNTT3 136 2.07 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

8 Lý Văn Quang Trung 26-11-1999 17CNTT3 136 3.15 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

9 Nguyễn Thị Thanh Cẩm 01-09-1999 17CNTTC 145 3.13 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

10 Trần Duy Chương 13-09-1999 17CNTTC 145 2.87 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

11 Võ Ngọc Thành Đạt 12-09-1999 17CNTTC 145 2.60 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

12 Nguyễn Tấn Hoàng 01-01-1999 17CNTTC 147 2.49 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

13 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc 06-08-1999 17CNTTC 147 2.78 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

14 Đoàn Ngọc Tân 02-08-1999 17CNTTC 145 2.70 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

15 Lê Nho Thắng 19-11-1999 17CNTTC 145 2.98 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

16 Đặng Phước Thảo 25-09-1999 17CNTTC 143 2.62 Chưa tích lũy đủ 145 tín chỉ.

17 Phạm Thị Thu Thúy 26-02-1999 17CNTTC 145 3.05 Không đạt CĐR ngoại ngữ bậc 4.

18 Phạm Ngọc Tài 12-09-1999 17CVL 138 3.54 Không đạt CĐR tin học, Chứng chỉ GDQP, CĐR ngoại ngữ.

19 Lê Anh Tuấn 05-05-1999 17CVL 135 2.79 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

20 Nguyễn Trương Trà 05-01-1999 17SVL 136 2.92 Không đạt CĐR tin học.

21 Tống Thị Minh Mai 28-12-1999 17SHH 136 2.74 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

22 Phan Lê Duy Khánh 16-11-1998 17CHD 136 2.13 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

23 Lê Thị Hằng 13-01-1999 17CTM 135 2.42 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

24 Đỗ Thị Yến Nhi 27-02-1999 17CTM 135 2.51 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

25 Mai Thị Hiền 02-11-1999 17CVH 138 3.07 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

26 Lê Thị Kiều Loan 26-05-1991 17CVH 137 3.06 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

27 Trần Bích Ái Nhi 26-02-1999 17CVH 135 2.41 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

28 Võ Thị Phượng 10-10-1998 17CVH 136 2.48 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

29 Trần Thị Thanh Nhàn 20-11-1999 17CVHH 137 2.63 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

30 Trần Thị Lan Anh 06-10-1998 17CBC2 136 2.88 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.
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31 Nguyễn Quốc Bảo Cường 05-01-1999 17CBC2 136 2.65 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

32 Ngô Nhật Linh 17-04-1999 17CBC2 136 2.63 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

33 Lê Thị Cẩm Phượng 18-04-1999 17CBC2 136 3.54 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

34 Lê Thị Hiền Trang 24-06-1999 17CBC2 136 2.74 Không đạt CĐR tin học, Chứng chỉ GDQP, CĐR ngoại ngữ.

35 Hồ Thị Minh Nhật 20-11-1999 17CBC3 136 2.94 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

36 Nguyễn Tuấn 16-05-1999 17CBC3 136 2.76 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

37 Trần Thị Hoài Linh 30-09-1999 17CBC4 136 2.91 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

38 Nguyễn Thị Anh Thư 24-05-1999 17CBC4 136 2.78 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

39 Trần Phan Thị Hữu Yến 09-04-1999 17CBC4 138 2.78 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

40 Pơ Loong Khương 24-07-1999 17SGC 138 2.93 Không đạt CĐR tin học.

41 Y Byan 01-02-1998 17SLS 135 2.65 Không đạt CĐR tin học.

42 Trương Quốc Khánh 10-03-1999 17CVNH1 135 2.61 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

43 Lê Thị Huyền Nhi 20-03-1999 17CVNH1 135 2.72 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

44 Châu Thị Hoàng Anh 30-10-1999 17CVNH3 137 2.79 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

45 Nguyễn Thị Can 21-04-1999 17CVNH3 135 2.97 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

46 Ngô Thị Xuân Lộc 10-03-1999 17CVNH3 135 2.71 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

47 Tô Thị Lê Ly 22-09-1999 17CVNH3 137 2.52 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

48 Võ Thị Thúy Mơ 22-04-1999 17CVNH3 135 2.54 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

49 Nguyễn Thị Quyên 16-01-1999 17CVNH3 135 2.63 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

50 Hồ Thị Hoài Thương 24-03-1999 17CVNH3 135 2.66 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

51 Huỳnh Thị Tuyết 20-04-1999 17CVNH3 137 2.97 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

52 Phạm Văn Sự 19-08-1998 17CLS 138 2.77 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

53 Cao Thị An Lành 17-10-1999 17CDDL1 140 2.50 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

54 Lê Tự Tấn Minh 01-05-1999 17CDDL1 135 2.66 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

55 Trần Phương Nam 03-08-1999 17CDDL1 136 2.79 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

56 Bùi Văn Quốc 20-12-1999 17CDDL1 136 2.75 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

57 Lý Ngọc Thành 19-04-1999 17CDDL1 136 2.54 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

58 Lê Thị Bảo Trâm 15-06-1999 17CDDL1 136 2.72 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

59 Nguyễn Thị Trâm Anh 12-01-1999 17CDDL2 136 2.53 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

60 Nguyễn Thị Kim Liễu 20-11-1999 17CTL1 138 2.99 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

61 Phan Quốc Tuấn 20-06-1999 17CTL1 136 3.04 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

62 Ngô Thu Hà 13-01-1999 17CTL2 136 2.60 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

63 Nguyễn Thị Khánh Ly 10-04-1999 17CTL2 140 2.76 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

64 Trần Thị Ngọc Trà 07-04-1999 17CTL2 137 2.70 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

65 Đỗ Thị Mai Yến 23-05-1999 17CTL2 136 2.53 Không đạt CĐR ngoại ngữ.

66 Đỗ Hoàng Ngọc Diễm 18-07-1999 17CTXH1 135 2.91 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.
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67 Cao Thị Phương 20-08-1999 17SMN 136 2.80 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

68 Nguyễn Phước Quỳnh 16-01-1999 17SAN 138 3.38 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.

69 Trần Quỳnh Thư 10-07-1997 17SAN 140 3.41 Không đạt CĐR tin học, CĐR ngoại ngữ.
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